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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2011


BÁO CÁO

Kết quả rà soát, tổng hợp tình hình khiếu nại 

và giải quyết khiếu nại đông người trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh

____________

Trong khuôn khổ kế hoạch xây dựng và thí điểm Quy trình giải quyết khiếu nại đông người, để đảm bảo tính khoa học, hợp lý và đạt hiệu quả cao trong quá trình triển khai áp dụng Quy trình, Ban Soạn thảo đã phối hợp với chuyên gia tư vấn tiến hành khảo sát thực tế, trao đổi thông tin với một số đơn vị thanh tra tỉnh bạn, phát phiếu điều tra xã hội học đến cá nhân là cán bộ, công chức, thanh tra viên và thu thập tài liệu, tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng của tình hình khiếu nại đông người và giải quyết khiếu nại đông người  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, kết quả như sau: 

I. Tình hình rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại đông người:

Khiếu nại, tố cáo là một hiện tượng xã hội gắn liền với lịch sử ra đời của Nhà nước và pháp luật. Khiếu nại, tố cáo là một trong số những quyền cơ bản của công dân có ý nghĩa chính trị và pháp lý sâu sắc. Trong tiến trình phát triển đó, tuy ở nhiều mức độ khác nhau nhưng Nhà nước luôn luôn là chủ thể có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc đảm bảo cho công dân thực hiện quyền này chính là hình thức chủ yếu để nhân dân trực tiếp tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Phù hợp với quy luật phát triển kinh tế xã hội là hiện tượng khiếu nại đông người. Tuy nhiên, chưa có quy định pháp luật nào điều chỉnh hiện tượng này. Qua rà soát, tùy từng thời điểm thích hợp, Văn phòng Chính phủ chỉ có các văn bản chỉ đạo như: Văn bản số 1985/VPCP-V.II ngày 13 tháng 4 năm 2007, số 353/VPCP-V.II ngày 24 tháng 4 năm 2007 và Công điện số 48/ĐM-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2007 về việc tập trung giải quyết tình trạng khiếu kiện đông người ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; công văn số 25/TTg-V.II ngày 6/8/2007 về việc một số thế lực bên ngoài và các phần tử cơ hội chính trị kích động, lôi kéo, tiếp tay, cung cấp tiền, phương tiện cho những người đi khiếu kiện gây mất ổn định chính trị - xã hội...

Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, để đáp ứng yêu cầu thực tế, ngày 23 tháng 7 năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa, xử lý khiếu nại, tố cáo đông người và vi phạm trật tự công cộng. Ngày 28 tháng 5 năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục có Quyết định số 2308/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thực trạng khiếu nại đông người và giải quyết khiếu nại đông người trên địa bàn thành phố Hồ Chí minh trong thời gian qua:

1. Khái quát tình hình:

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất nước ta, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 209.523,91 ha và dân số đông (thời điểm 2006, có 6,4 triệu người. Đến ngày 01 tháng 4 năm 2010, dân số thành phố là 7.382.287 người); là một trong những thành phố lớn nhất cả nước đang năng động đổi mới và phát triển rất mạnh mẽ. Trong quá trình triển khai mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội, phát triển công nghiệp và dịch vụ, hiện đại hóa lực lượng quốc phòng và an ninh đòi hỏi một quỹ đất khá lớn trên cả nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu về chủ trương đổi mới và hội nhập quốc tế, thành phố Hồ Chí Minh liên tục triển khai thực hiện đầu tư nhiều các công trình xây dựng cơ bản phục vụ cho việc xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, nước; xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng như công viên, bệnh viện, trường học, khu dân cư tập trung; xây dựng các công trình phát triển kinh tế như các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao…kéo theo đó là hàng trăm ngàn hộ dân, tổ chức bị thu hồi nhà, đất. Việc áp dụng chính sách pháp luật từng bước được thực hiện nhất quán, công tác quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường giải tỏa và tái bố trí dân cư trên địa bàn được triển khai khá đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên vấn đề giải tỏa, bồi thường luôn mang tính nhạy cảm vì tác động trực tiếp đến quyền lợi, cuộc sống ổn định của người dân nên việc khiếu kiện trong lĩnh vực này là điều không thể tránh khỏi. Do đó, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố cũng có nhiều diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu khiếu nại, tranh chấp về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải toả, cấp đất tái định cư…

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, việc khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực bồi thường, giải tỏa bắt đầu phát sinh từ năm 1995 mà nổi bật là dự án mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh ở phường 26, dự án khu du lịch Bạch Đàn ở phường 27, quận Bình Thạnh, dự án ngã tư ga, huyện Hóc Môn và dự án Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. 

Bắt đầu từ năm 1998, việc khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực thu hồi đất ngày một gia tăng không chỉ về số lượng mà cả về tính chất. Việc khiếu kiện được tiến hành có tổ chức hơn, gay gắt hơn kéo dài hơn đã gây nên một áp lực rất lớn cho cơ quan nhà nước điển hình như dự án Siêu thị An Lạc Bình Chánh, dự án khu dân cư Rạch Miễu, dự án mở rộng đường Song hành Xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 2, 9 và Thủ Đức...
Theo thống kê, từ năm 2006 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 109 trường hợp khiếu nại đông người/5.366 lượt công dân liên quan đến 39 dự án; trong đó:
+ Số vụ việc khiếu nại: 30 vụ;

+ Số vụ việc tố cáo: 02 vụ;

+ Số vụ việc vừa khiếu nại, vừa tố cáo: 18 vụ.

- Phân loại nội dung vụ việc khiếu nại, tố cáo:

+ Do thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất: 36 vụ việc;

+ Nội dung khác: 04 vụ;

- Phân loại số lượng người trong đoàn:

+ Số đoàn có 05 đến 50 người tham gia: 26 vụ; 

+ Số đoàn có 50 người trở lên tham gia: 14 vụ.

Trong đó, có nhiều vụ việc khiếu nại với tính chất ngày càng gay gắt, phức tạp, hình thành điểm nóng. Điển hình như vụ 60 hộ dân thuộc dự án chung cư 289 Trần Hưng Đạo - 74 Hồ Hảo Hớn quận 1, các hộ thuộc dự án Trung tâm y tế kỹ thuật cao quận Bình Tân; 15 hộ dân thuộc dự án cầu Hiệp Ân quận 8; Dự án khu Thương mại Bình Điền quận 8; Dự án trường Cán bộ thành phố, khu công viên cây xanh và khu tái định cư phường 12 quận Bình Thạnh; Dự án xây dựng trại giam T30 và khu tái định cư T30 huyện Nhà Bè; vụ hàng trăm công nhân thu gom rác. Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2, Dự án Trường tiểu học phường 9 quận 4, Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao quận 9, Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm quận Bình Thạnh, Dự án Khu nhà ở Trường Đại học Bách khoa quận 9, Dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài trên địa bàn quận Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức… Trong các vụ việc này, những người khiếu nại, tố cáo đã tập hợp lại thành những đoàn đông người, nhiều trường hợp dùng biểu ngữ, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, tuần hành trái pháp luật trên một số tuyến đường để đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp (hoặc bao vây, cản trở hoạt động của doanh nghiệp) để khiếu nại, tố cáo, yêu cầu chính quyền phải giải quyết theo ý muốn của họ. Việc tụ tập đông người để khiếu nại đã vượt ra ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật Khiếu nại, tố cáo, gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xâm phạm hoặc đe dọa đến tính mạng, sức khoẻ danh dự người thi hành công vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, doanh nghiệp và lợi ích hợp pháp của công dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Chính quyền địa phương. 
Bên cạnh đó, có một số vụ khiếu nại tuy không tụ tập đông người nhưng gởi đơn liên tục đến các cơ quan (gởi đơn hàng tuần, một hộ dân vừa gởi đơn kiến nghị, vừa gởi đơn phản ánh, vừa gởi đơn khiếu nại Quyết định bồi thường, vừa gởi đơn khiếu nại Quyết định thu hồi đất, vừa gởi đơn khiếu nại Quyết định cưỡng chế thu hồi đất) như các tiểu thương chợ Nancy quận 1, Khu Công nghệ cao thành phố hoặc đơn có cùng nội dung nhưng gởi nhiều cơ quan…làm số đơn tiếp nhận tăng đáng kể. 
2. Nguyên nhân phát sinh khiếu nại đông người:

2.1. Nguyên nhân khách quan:

a) Cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập:

+ Trong quá trình đổi mới, một số chính sách, pháp luật, nhất là về đất đai, nhà ở thường xuyên thay đổi, thiếu tính ổn định, nhất quán, không đồng bộ và còn nhiều bất hợp lý. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa được tuân thủ nghiêm ngặt trong thực thi pháp luật. 

+ Các qui định về quản lý đất đai và giá bồi thường luôn thay đổi. Nhiều dự án thực hiện dở dang, việc bồi thường bị kéo dài đến khi có những quy định giá bồi thường thông thoáng hơn khiến một bộ phận dân cư có tâm lý so sánh và khiếu nại gay gắt yêu cầu tăng giá đền bù.

+ Cơ chế 02 giá: Nhà nước tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; chủ đầu tư và người sử dụng đất thỏa thuận chuyển nhượng.

b) Việc tổ chức nắm thông tin và xử lý thông tin chưa tốt:

 Việc công khai các thông tin về quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các dự án và khi phát sinh khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa thực hiện tốt; chưa có sự liên thông để cùng nhận thức nhất quán từ các phương tiện thông tin đại chúng; từ các cơ quan Trung ương và địa phương nên việc xử lý hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo thiếu nhất quán gây bức xúc dẫn đến việc khiếu nại đông người, vượt cấp.
2.2. Nguyên nhân chủ quan:

a) Công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng còn yếu kém: 

+ Công tác chỉ đạo điều hành và quản lý Nhà nước còn nhiều yếu kém, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai bị buông lỏng trong thời gian dài. Tình trạng chậm quy hoạch sử dụng đất đai, đặc biệt là quy hoạch chi tiết việc sử dụng đất xây dựng cơ sở hạ tầng; nơi đã có quy hoạch thì không thực hiện hoặc rất chậm triển khai, dẫn đến người dân không thể ổn định cuộc sống; nhiều vi phạm trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cấp đất…không được xử lý nghiêm minh, kịp thời; Nhiều dự án thu hồi đất đã nhiều năm nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích.

+ Chất lượng quy hoạch nói chung và quy họach sử dụng đất nói riêng còn thấp, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý, tính khả thi chưa cao.
b) Công tác tổ chức triển khai thực hiện quy trình, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa đồng bộ:
+ Việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết tái định cư, tạo việc làm để ổn định đời sống của người có đất phải di dời, chuyển đổi còn kéo dài. 

+ Trình tự, thủ tục pháp lý của  một số dự án (phê duyệt dự án, thu hồi đất, triển khai công tác bồi thường, việc thay đổi mục đích dự án, việc thay đổi chủ đầu tư…) chưa chặt chẽ theo quy định.
c) Công tác giám sát và phối hợp giám sát chưa tốt:
Công tác giám sát và phối hợp giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với cơ quan hành chính, tư pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được tiến hành thường xuyên, hiệu quả chưa cao, vì công tác giám sát vẫn còn thực hiện theo cách làm cũ, ít có cán bộ, công chức có trách nhiệm bị xử lý sau khi có kết luận, kiến nghị của cơ quan giám sát.
d) Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế: 

+ Nhiều vụ việc giải quyết thiếu tính thuyết phục, không dứt điểm. Tại một số địa phương, người đứng đầu chính quyền ít trực tiếp tiếp công dân, đối thoại với người khiếu nại. 

+ Trong một số trường hợp, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chậm giải quyết những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; giải quyết thiếu công bằng, không đúng chính sách, pháp luật; việc thực hiện kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật chưa triệt để.

+ Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa chặt chẽ, có những vụ việc phức tạp, ý kiến giải quyết giữa các cơ quan còn khác nhau, không trao đổi, bàn bạc thấu đáo dẫn đến việc giải quyết không dứt điểm. Công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp trên với cấp dưới chưa thường xuyên nên nhiều quyết định giải quyết đã có hiệu lực phát luật nhưng không được thực hiện triệt để.

đ) Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, hướng dẫn phòng ngừa phát sinh khiếu nại đông người chưa đồng bộ:

+ Sự phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, hướng dẫn phòng ngừa phát sinh khiếu nại đông người giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa tốt, còn xảy ra hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, trả lời thiếu thống nhất.

+ Các tổ chức đoàn thể phối hợp chưa tốt với chính quyền để vận động, giải thích người dân thông suốt giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, giữa lợi ích của người có nhà, đất đang sử dụng và nhà đầu tư và hướng dẫn thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật.
e) Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao:
Sự hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Có những trường hợp công dân bất chấp pháp luật, cố ý không hiểu pháp luật, đưa ra những yêu cầu quá đáng hoặc chuyển hóa từ khiếu nại sang tố cáo. 
g) Sự tác động của phần tử xấu: 
Một số phần tử cơ hội lợi dụng kích động, lôi kéo một số người coi thường kỷ cương pháp luật, gây mất an ning trật tự làm cho tình hình càng phức tạp thêm. 
III. Tình hình triển khai, thực hiện Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng.

1. Mặt được:

Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố ngày 23 tháng 7 năm 2007 kèm Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng đã được phổ biến đến các sở - ngành thành phố, quận ủy, huyện ủy; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các Đoàn thể; Báo - Đài thành phố. 
Đây là cơ sở pháp lý để chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận và đoàn thể các cấp thống nhất cách chỉ đạo giải quyết nhanh, có hiệu quả những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp để có kết luận, phân định rõ trách nhiệm của cá nhân, của các ngành, các cấp và của công dân trong quá trình thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật; thống nhất đề xuất những biện pháp giúp lãnh đạo các cấp, các ngành chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sau khi xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức 

Để việc thực hiện  Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND một cách có hiệu quả, ngày 28 tháng 5 năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tổ công tác 2308). 

Ngày 18 tháng 12 năm 2008 Tổ công tác 2308 đã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-TCT2308 triển khai thực hiện Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố đưa họat động của Tổ công tác đi vào nền nếp. Thực hiện Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và Kế hoạch số 03/KH-TCT2308 các quận - huyện  (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú,  Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, dự báo tình hình hoặc phối hợp xử lý tốt các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, đảm bảo được an ninh trật tự xã hội và thực hiện tốt các bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án.

Nhờ có sự chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ, các giải pháp đồng bộ về lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và việc phối hợp của các cấp các ngành trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng và thực hiện Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Tổ công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nên từ năm 2008 đến nay tình hình khiếu nại đông người của cư dân trên địa bàn thành phố năm sau giảm hơn năm trước; đồng thời  hạn chế thấp nhất tình trạng các cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo một số quận - huyện phải ra Hà Nội đón công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp về Thành phố Hồ Chí Minh như trước năm 2008.     
2. Mặt hạn chế:

1. Một số quận, huyện, nơi có dự án đang bị khiếu nại chưa thực hiện tốt việc phân công các cơ quan trực thuộc tổng hợp, biên tập bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và kết quả giải quyết khiếu nại cho Tổ công tác phối hợp xử lý khiếu - tố của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc của quận, huyện. Do đó khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, Tổ công tác phải mất nhiều thời gian sưu tra tài liệu để phục vụ công tác tiếp công dân.  
2. Khi phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,  huyện hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi có đông người tụ tập chưa kịp thời báo cáo hoặc thông tin đến Thường trực Tổ Công tác 2308 để phối hợp xử lý kịp thời. Do đó, khi phát sinh khiếu nại đông người, chủ yếu chỉ có lực lượng công an phối hợp với lực lượng Trật tự đô thị và thanh niên xung phong vận động, giải thích, yêu cầu công dân thực hiện quyền khiếu nại tại trụ sở tiếp công dân hoặc trở về địa phương (đối với công dân các tỉnh) để được tiếp xúc, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổ chức cưỡng chế nhằm nhanh chóng ổn định và bảo vệ trật tự trên đường phố xung quanh địa điểm đông người tụ tập. 

3. Trong thực tế, có nhiều trường hợp người khiếu nại, tố cáo lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nước, gây rối trật tự công cộng, cư trú trái pháp luật, tuy nhiên cơ quan Công an chỉ áp dụng biện pháp vận động, thuyết phục là chính, chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên của Tổ công tác phối hợp xử lý khiếu - tố của Ủy ban nhân dân thành phố và của Ủy ban nhân dân quận, huyện đa số kiêm nhiệm và hay biến động do luan chuyển hoạc thuyên chuyển công tác. Mặt khác Tổ công tác chưa thường xuyên tổ chức sơ kết định kỳ hoặc sau mỗi đợt công tác trọng điểm để rút kinh nghiệm, bàn biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nên những mặt hạn chế trong phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo đông người chậm khắc phục.
5. Nội dung Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND cũng chỉ mới đề cập đến việc phối hợp phòng ngừa và xử lý trong khi mấu chốt của vấn đề phải là trình tự, thủ tục, cách thức giải quyết triệt để các khiếu nại đông người. Do đó, để kịp thời điều chỉnh hiện tượng khiếu nại đông người đang diễn ra ngày một phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì nhất thiết phải điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định 95/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố. 

IV. Một số bài học kinh nghiệm trong xử lý, giải quyết khiếu nại đông người:

1. Coi trọng việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền là yếu tố quyết định, trong tình hình luật pháp còn bất cập, nơi nào cấp ủy Đảng, trước hết là Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư lãnh đạo, Thủ trưởng sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo sâu sát các biện pháp phòng ngừa, công khai, minh bạch các thông tin có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì ở đó sẽ dự báo được tình hình, hạn chế phát sinh khiếu nại đông người và giải quyết tốt trường hợp khiếu nại đông người đã phát sinh; tình hình trật tự xã hội ổn định. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước phải nâng cao trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền. Mặt trận, các đoàn thể tích cực tham gia làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở và cùng chính quyền giải quyết khiếu nại, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và xã - phường - thị trấn phải chuẩn bị kế hoạch chu đáo, đồng bộ, tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở. Cơ quan cấp trên trực tiếp cần nghiên cứu trao đổi với cơ quan cấp dưới để giải quyết lại khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để vừa giải quyết được đúng đắn, kịp thời các khiếu nại, tố cáo, vừa giữ được uy tín của chính quyền cơ sở, khắc phục được việc công dân không tin ở cấp cơ sở mà lại khiếu nại, tố cáo lên cấp trên. 

3. Chú trọng, bố trí cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và tham gia giải quyết “điểm nóng” phải lựa chọn người có nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, công minh, có năng lực chuyên môn, am hiểu thực tế, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có khả năng thực hiện tốt công tác dân vận, “Nghe dân nói, nói dân nghe, dân hiểu” và mang tính thuyết phục đối với nhân dân. Đặc biệt là tác phong phải nhanh nhẹn, linh hoạt để đáp ứng yêu cầu “phản ứng nhanh” khi tham gia xử lý các tình huống khiếu nại đông người.
4. Chú trọng công tác phòng ngừa, hạn chế, khắc phục nguyên nhân làm phát sịnh khiếu nại bởi một khi khiếu nại phát sinh tràn lan thì việc giải quyết khiếu nại chỉ là cái ngọn, vừa mất rất nhiều thời gian, sức lực và kinh phí mới giải quyết kịp thời khiếu nại vừa làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước. Do đó, quá trình xây dựng chính sách, xây dựng dự án đầu tư vừa phải bảo đảm lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư, nhưng cũng phải hết sức quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Phải xem xét kỹ các yếu tố kinh tế - xã hội, môi trường, cân đối đủ các nguồn lực để quyết định đầu tư và triển khai thực hiện có kết quả tốt. Việc lập phương án, nguyên tắc giải toả, bồi thường hỗ trợ và tái định cư của mỗi dự án cần phải trên cơ sở điều tra, khảo sát, đo đạc, tính toán chính xác, và phải thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến phần đất thu hồi, quá trình xây dựng phương án phải công khai trước dân, để người dân tham gia ý kiến trước khi hoàn chỉnh phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, có như vậy, mới xây dựng được một phương án đúng chính sách pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

5. Thường xuyên hoàn thiện các chế độ, chính sách quản lý của thành phố và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để hạn chế tối đa những sơ hở bất cập trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng, thuế… Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải xây dựng quy trình, quy định về trình tự, thủ tục và công khai trong việc thực hiện kế hoạch thu hồi đất, giải toả bồi thường, tái định cư. Nếu thực hiện đầy đủ quy trình và công khai, tích cực tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, cùng với tổ chức tốt việc tái định cư, chăm lo đời sống, việc làm cho người dân trong diện di dời, thì sẽ góp phần làm giảm đáng kể số lượng đơn khiếu kiện đang nổi lên ở lĩnh vực này.

V. Một số giải pháp và kiến nghị:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện đông người; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW của Bộ chính trị về công tác khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới; Quyết định 3141/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW của Bộ chính trị về công tác khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. 

2. Tăng cường công tác quản lý đất đai; kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã cho thuê nhưng không đúng đối tượng, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, những vụ việc tiêu cực, tham nhũng về đất đai của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước.

3. Triển khai thực hiện các dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhanh, đúng quy định, đảm bảo hài hòa 3 lợi ích, trong đó của người dân phải được đặc biệt quan tâm.

4. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, tổng kết và triển khai thực hiện giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tồn đọng, bức xúc kéo dài (theo Kế hoạch số 319/2009/KH-TTTP ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ). Đồng thời qua rà soát, có kiến nghị biện pháp giải quyết đối với những vụ việc khiếu nại kéo dài hiện có để các cơ quan Trung ương, bộ ngành xem xét, giải quyết. Những vụ việc thật sự khó khăn, phức tạp, vượt quá thẩm quyền thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên.

5. Cấp ủy và chính quyền các cấp có chương trình kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo để hạn chế thấp nhất tỷ lệ phát sinh thêm khiếu nại đông người, gay gắt. Khi có vụ việc diễn biến phức tạp thì cấp ủy và Thủ trưởng các cấp, các ngành phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giao trách nhiệm cho cơ quan tham mưu và bắt buộc tiến hành đối thoại công khai, dân chủ với công dân để làm rõ bản chất sự việc, đủ cơ sở pháp luật giải quyết vụ việc thấu tình đạt lý.

6. Tăng cường các biện pháp và hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống để mọi người dân có nhận thức đúng đắn và tôn trọng chấp hành pháp luật, góp phần khắc phục tình hình khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp.

7. Xây dựng Quy trình phối hợp phòng ngừa, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho phù hợp với tình hình mới./.
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